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Câu 1:      Phương thức nào sau đây truy bắt điểm chính xác tâm của đường tròn:

A.      Node ?

B.      Intersection?

C.      Midpoint?

D.      Center?

Câu 2:      Phương thức nào sau đây truy bắt điểm chính xác một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn:

A.      End point ?

B.      Node?

C.      Midpoint?

D.      Tangent?

Câu 3:      Lệnh nào sau đây dùng để đo khoảng cách theo phương đứng hay phương ngang:

A.      Diameter Dimension?

B.      Radius Dimension?

C.      Linear Dimension

D.      Aligned Dimension?

Câu 4:      Lệnh nào sau đây dùng để đo đường kính đường tròn:

A.      Aligned Dimension?

B.      Diameter Dimension?

C.      Linear Dimension?

D.      Radius Dimension?

Câu 5:      Thiết lập chế độ vẽ line theo phương ngang hoặc thẳng đứng ta dùng phím tắt nào dưới đây:

A.      F8.

B.      F3.

C.      F7.

D.      F4.

Câu 6:      Để truy bắt điểm là thường trú nhập lệnh nào dưới đây:

A.      SNAP.

B.      POLAR.

C.      GRID.

D.      OSNAP.
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Câu 7:      Nhấn Ctrl+G để tạo lưới bản vẽ tương đương phím tắt nào dưới đây:

A.      F8.

B.      F4.

C.      F7.

D.      F3.

Câu 8:      Để truy bắt tạm trú (chỉ sử dụng một lần) ta dùng cách nào dưới đây:

A.      Click chuột phải. – Sau đó, ta chọn phương thức truy bắt điểm cần thiết

B.      click chuột phải và nhấn phím Shift. – Sau đó, ta chọn phương thức truy bắt điểm cần thiết.

C.      Click chuột và nhấn phím Shift. – Sau đó, ta chọn phương thức truy bắt điểm cần thiết

D.      Nhấn phím Shift. – Sau đó, ta chọn phương thức truy bắt điểm cần thiết

Câu 9:      Để truy bắt thường trú ta dùng cách nào dưới đây:

A.      Click chuột phải vào biểu tượng OSNAP, sau đó chọn seting.

B.      Click chuột phải và nhấn phím Shift, sau đó chọn seting.

C.      Nhấn phím Shift chọn biểu tượng OSNAP. sau đó chọn seting.

D.      Click chuột phải và nhấn phím Shift chọn biểu tượng OSNAP, sau đó chọn seting.

Câu 10:      Để truy bắt Tâm của đường tròn, cung tròn, ellipse ta dùng phương thứ truy bắt nào dưới đây:

A.      Nearst.

B.      Intersection.

C.      End point.

D.      Center.

Câu 11:      Để truy bắt Truy bắt điểm cuối của đường thẳng, cung tròn, phân đoạn của pline ta dùng phương thứ truy bắt nào
dưới đây:

A.      Intersection.

B.      Quadrant.

C.      End point.

D.      Nearst.

Câu 12:      Để truy bắt Truy bắt điểm giữa 1 đoạn thẳng, cung tròn ta dùng phương thứ truy bắt nào dưới đây:

A.      Quadrant.

B.      Midpoint.

C.      Nearst.

D.      End point.

Câu 13:      Để truy bắt các điểm tiếp xúc của line, arc, elip,… ta dùng phương thứ truy bắt nào dưới đây:

A.      Tangent.

B.      Quadrant.

C.      Midpoint.
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D.      Center.

Câu 14:      Để truy bắt các điểm ¼ của đường tròn, elip hoặc cung tròn. ta dùng phương thứ truy bắt nào dưới đây:

A.      Nearst.

B.      Intersection.

C.      Center.

D.      Quadrant.

Câu 15:      Để truy bắt điểm:

A.      Click vào nút “ ORTHO” sao cho nó chìm xuống.

B.      Click vào biểu tượng OSNAP, sao cho nó hiện lên.

C.      Click vào nút “ ORTHO” sao cho nó hiện lên.

D.      Click vào biểu tượng OSNAP, sao cho nó chìm xuống.

Câu 16:      Dùng lệnh Xén đối tượng nằm giữa 2 điểm được chọn:

A.      Break?

B.      Trim?

C.      Chamfer ?

D.      Extend?

Câu 17:      Dùng lệnh Tách đối tượng thành 2 đối tượng độc lập:

A.      Extend?

B.      Chamfer ?

C.      Trim?

D.      Break at point?

Câu 18:      Để tô bóng hình vẽ ta dùng lệnh nào dưới đây:

A.      Lệnh Hatch?

B.      Lệnh Dimension style?

C.      Lệnh Layer?

D.      Lệnh gradient?

Câu 19:      Để gạch chéo hình vẽ ta dùng lệnh nào dưới đây:

A.      Lệnh scale?

B.      Lệnh Layer?

C.      Lệnh Hatch?

D.      Lệnh array?

Câu 20:      Để tạo lớp bản vẽ ta dùng lệnh nào dưới đây:

A.      Lệnh gradient?

B.      Lệnh Layer?

C.      Lệnh Hatch?

D.      Lệnh mirror?
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Câu 21:      Để chọn các thuộc tính cho kích thước, ta dùng lệnh nào dưới đây:

A.      Lệnh Dimension style?

B.      Lệnh Layer?

C.      Lệnh Stretch?

D.      Lệnh Hatch?

Câu 22:      Để tạo nhiều hàng text ta nhập lệnh:

A.      Line text?

B.      Ltext?

C.      Text?

D.      Mtext?

Câu 23:      Để tạo một hàng text ta nhập lệnh:

A.      Ltext?

B.      Sing line Text?

C.      Text?

D.      Line text?

Câu 24:      Nhập lệnh (XLine) từ thanh menu Draw để vẽ:

A.      Một đường thẳng?

B.      Một đọan thẳng?

C.      Một đường tròn?

D.      Một đọan thẳng song song với một đường tròn cho trước

Câu 25:      Để vẽ một tam giác ta dùng được các lệnh nào dưới đây từ thanh menu Draw :

A.      Cả b,c vàd?

B.      Line?

C.      Polyline?

D.      Polygon?

Câu 26:      Để vẽ một hình vuông ta dùng được các lệnh nào dưới đây từ thanh menu Draw:

A.      Construction Line (Xline)?

B.      Polyline?

C.      Polygon?

D.      Cả b và c?

Câu 27:      Để vẽ một hình vuông ta dùng được các lệnh nào dưới đây từ thanh menu Draw:

A.      rectangle?

B.      Line?

C.      Polygon?

D.      Cả ba lệnh trên?
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Câu 28:      Hình ABCD có tọa độ như sau là hình gì: A: 50,50; B: 170,50; C: 210,130; và D: 90,130.

A.      Hình bình hành?

B.      Hình thang cân?

C.      Hình thang vuông?

D.      Hình vuông?

Câu 29:      Hình ABCD có tọa độ như sau là hình gì: A: 0<0; B: 100<0; C: 173.2<30; và D: 100<60.

A.      Hình vuông?

B.      Hình thang vuông?

C.      Hình thang cân?

D.      Hình thoi?

Câu 30:      Vẽ đường tròn qua 2 tiếp xúc 2 đường thẳng song song với bán kính cho trước ta dùng thuộc tính vẽ nào dưới
đây:

A.      Ttr (tan tan radius)

B.      3P (Three Points)?

C.      2P (Two Points)?

D.      Cả B và C?

Câu 31:      Vẽ đường tròn qua 2 điểm nằm trên hai đường thẳng song song cho trước ta dùng thuộc tính vẽ nào dưới đây:

A.      2P (Two Points)?

B.      Ttr (tan tan radius)

C.      3P (Three Points)?

D.      Cả A và B?

Câu 32:      Hình ABCD có tọa độ như sau là hình gì: A: 50,50; B: 100,50; C: 100,100; và D: 50,100.

A.      Hình thang cân?

B.      Hình thang vuông?

C.      Hình vuông?

D.      Hình bình hành?

Câu 33:      Hình ABCD có tọa độ như sau là hình gì: A: 50,50; B: 100,50; C: 100,100; và D: 50,100, hỏi diện tích của hình
ABCD là bao nhiêu đơn vi tọađộ.

A.      1500?

B.      5000?

C.      2000?

D.      2500?

Câu 34:      Hình ABCD có tọa độ như sau là hình gì: A: 20,20; B: 70,20; C: 60,40; và D: 30,40.

A.      Hình thang cân?

B.      Hình thoi?

C.      Hình thang vuông?

D.      Hình vuông?
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Câu 35:      Hình ABCD có tọa độ như sau: A: 20,20; B: 70,20; C: 60,40; và D: 30,40. hỏi diện tích của hình ABCD là bao nhiêu
đơn vi tọađộ.

A.      900?

B.      800?

C.      1200?

D.      1500?

Câu 36:      Tam giác ABC có tọa độ như sau là: A: 5,5; B: 45,5; C: 5,35;. hỏi diện tích của giác ABC là bao nhiêu đơn vi tọađộ.

A.      1500?

B.      900?

C.      1200?

D.      600?

Câu 37:      Tọa độ nào là tọa độ tương đối.

A.      @ r < fi.

B.      x,y.

C.      r < fi.

D.      b @ c.

Câu 38:      Tam giác ABC có tọa độ như sau là: A: 10,10; B: 50,10; C: 30,40;. hỏi diện tích của giác ABC là bao nhiêu đơn vi
tọađộ.

A.      600?

B.      1200?

C.      900?

D.      1500?

Câu 39:      Tọa độ nào đây quan sát trên dòng lệnh command.

A.      b @ c.

B.      r < fi.

C.      @ r < fi.

D.      x,y

Câu 40:      Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tọa độ như sau là: A: 10,10; B: 50,10; C: 30,30;. hỏi diện tích đường tròn
ngoại tiếp tam giác ABC là bao nhiêu đơn vi tọa độ.

A.      1256?

B.      1265?

C.      1600?

D.      2256?

Câu 41:      Hình ABCD có tọa độ như sau là hình gì: A: 20,20; B: 70,20; C: 60,40; và D: 20,40.

A.      Hình thang vuông?

B.      Hình thang?

C.      Hình thang cân?
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D.      Hình chữ nhật?

Câu 42:      Để vẽ một đường thẳng ta dùng lệnh nào dưới đây:

A.      Line?

B.      XLine?

C.      Polyline?

D.      Spline?

Câu 43:      Để vẽ đường cong ta dùng lệnh nào dưới đây:

A.      Xline?

B.      Line?

C.      Spline?

D.      Polygon?

Câu 44:      Nhập lệnh (Spline) từ thanh menu Draw để vẽ:

A.      Đường cong?

B.      Đọan thẳng?

C.      Đường tròn?

D.      Đường gấp khúc

Câu 45:      Nhập lệnh (Polygon) từ thanh menu Draw để vẽ:

A.      Cả B và C.

B.      Hình vuông.

C.      Hình thoi.

D.      Hình chữ nhật.

Câu 46:      Dùng lệnh nào để vẻ hình dưới đây:

A.      Lệnh Array?

B.      Lệnh Align?

C.      Lệnh Rotate?

D.      Lệnh Copy?

Câu 47:      Dùng lệnh nào để vẻ hình B đối xứng hình A qua trục pq:
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A.      Lệnh Mirror?

B.      Lệnh Array?

C.      Lệnh Rotate?

D.      Lệnh Copy?

Câu 48:      Dùng lệnh nào để từ hình A ta có hình B:

A.      Scale?

B.      Offset?

C.      Join ?

D.      Extend?

Câu 49:      Dùng lệnh nào để từ hình A ta có hình B:

A.      Chamfer?.

B.      Trim?

C.      Join ?

D.      Extend?

Câu 50:      Dùng lệnh nào để từ hình A ta có hình B:

A.      Trim?.

B.      Offset?

C.      Join ?
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D.      Extend?
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